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	STT
	Danh mục hàng
hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
(Đối với các thông số cố định, cho phép chào các kích cỡ
khác dao động tối đa ±5%)
	Đơn
vị
tính
	Số
lượng

	1. Vật tư sử dụng cho hệ thống xét nghiệm Elisa

	1.1
	Dụng cụ hút mẫu
bệnh phẩm (đầu côn)
chuyên dùng trong
xét nghiệm ELISA
thể tích 300 µl
	- Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm đầu tip dẫn điện
- Vật liệu tip: PP (Polypropylene)
- Kích thước tip: Chiều dài: 55.0 mm, đồng tâm: ≤ 1.5
- Thể tích: 300 µl
- Quy cách đóng gói ≥ 96 tips/khay
	Khay 
	850

	1.2
	Dụng cụ hút mẫu
bệnh phẩm (đầu côn)
chuyên dùng trong
xét nghiệm ELISA
thể tích 1100 µl
	- Dụng cụ hút mẫu bệnh phẩm đầu tip dẫn điện
- Vật liệu tip: PP (Polypropylene)
- Kích thước tip: Chiều dài: 97.0 mm, đồng tâm: ≤ 1.5
- Thể tích:1100 µl
- Quy cách đóng gói ≥96 tips/khay
	Khay 
	150

	1.3
	Plate pha loãng mẫu
bệnh phẩm dùng cho
máy Elisa tự động
	- Đĩa 96 giếng
- Chất liệu: nhựa polystyrene
- Thể tích tối đa trong khoảng từ 320-325μl
	Cái 
	500

	2. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas 8000 e602, hãng Roche Diagnostics.

	2.1 
	Hóa chất định lượng
PTH
	- Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp
trong huyết thanh và huyết tương người
- Thành phần gồm:
Vi hạt phủ Streptavidin
Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin,
đệm phosphate
Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức
hợp ruthenium, đệm phosphate
- Sử dụng được cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas
8000 e602, hãng Roche Diagnostics.
	Test 
	2000

	2.2
	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm PTH
	· Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH trên máy xét nghiệm miễn dịch
· Thành phần: huyết thanh người đông khô chứa PTH tổng hợp với 2 khoảng nồng độ.
· Sử dụng được cho máy xét nghiệm miễn dịch Cobas 8000 e602, hãng Roche Diagnostics.
	ml
	16

	2.3
	Hóa chất định lượng Phospho
	· Hóa chất dùng để định lượng phospho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người
· Thành phần: Acid sulfuric, Ammonium molybdate
· Sử dụng được cho máy xét nghiệm sinh hóa Cobas 8000 c702, hãng Roche Diagnostics.
	Test
	2400
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Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan :
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
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Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của thiết bị y tế (nếu có)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất …. Tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 6/10/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
